Thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2020
Bài 1. Đặt tính rồi tính
4889 + 3654            376 x 4                5294 + 1879          594 : 9               928 : 6
968 : 8                     9290- 1389          840 : 5                   9960- 9079        656 : 4       
Bài 2. Tính giá trị của biểu thức sau:
6783 – 342 x 3
98 x (345 - 325) + 2987
6235 + 405 : 3                               
482 : 2 x 3
337 + (800 – 235) : 5
Bài 3: Tìm y
 y x 7 - 267 = 629                          567- y : 3 = 234
Bài 4. Một gia đình nuôi 100 con gà, ngan và vịt. Trong đó có 21 con gà. Số vịt nhiều gấp 3 lần số gà, còn lại là ngan. Hỏi gia đình đó nuôi bao nhiêu con ngan?
Bài 5. Tính bằng cách thuận tiện:
a) 234 x 4 + 234 x 7 - 234                      b) 123 x 15 – 123 x 3 – 2 x 123


Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2020
Bài 1: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu văn sau:
a. Lá ngô rộng dài trổ ra mạnh mẽ nõn nà.
b. Hồ Than Thở nước trong xanh êm ả có hàng thông bao quanh reo nhạc sớm chiều.
c. Giữa Hồ Gươm có Tháp Rùa tường rêu cổ kính xây trên gò đất cỏ mọc xanh um.
d. Cô Ve xanh có một cái đầu mượt như nhung một dáng vẻ cân đối thon thả một bộ cánh sành điệu mỏng tang.
e. Xa xa sau lũy tre làng mặt trời nhô lên đỏ ửng cả một phương.
Bài 2: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào?”:
a. Chú mèo thức dậy lúc mặt trời đã lên cao.
b. Những giọt sương lấp lánh trong đám cỏ khi trời vừa hửng sáng.
c. Sáng sớm, chị tre nghiêng đầu chải tóc bên bờ ao.
Bài 3. Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai? (cái gì? con gì?); gạch 2 gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Là gì?(làm gì? thế nào?) trong mỗi câu sau:
a) Từ ven đê sông Bùng, những trạm máy bơm mọc lên.
b) Màu xanh mát của những cánh đồng lúa được cứu sống.
c) Ở đây, con người bền bỉ xây dựng quê hương.
Bài 4. Em hãy đặt mỗi mẫu câu Ai làm gì?, Ai là gì?, Ai thế nào 2 câu.


[bookmark: _GoBack]Thứ tư ngày 1 tháng 4 năm 2020
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống.

	Chiều dài hình chữ nhật
	12cm
	35dm
	20cm

	Chiều rộng hình chữ nhật
	8cm
	2m
	2dm

	Chu vi hình chữ nhật
	 
	 
	 



Bài 2. Một hình chữ nhật có chiều dài là 3 dm, chiều dài hơn chiều rộng 6 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.
Bài 3. Chiều dài thửa ruộng là 183 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi thửa ruộng đó.
Bài 4. Chu vi miếng bìa hình chữ nhật là 180 cm, chiều rộng 34 cm. Tính chiều dài miếng bìa.
Bài 5. Một tờ giấy hình vuông có chu vi là 1m. Tính cạnh của hình vuông đó.
Bài 6. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 36 m, chiều rộng là 9 m. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng?

Thứ năm ngày 2 tháng 4 năm 2020
Bài 1. Em hãy chép lại đoạn văn sau
Cuộc chạy đua trong rừng
Ngày mai, muông thú trong rừng mở hội thi chạy để chọn con vật nhanh nhất. Ngựa Con thích lắm. Chú tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế. Chú sửa soạn không biết chán và mải mê soi bóng mình dưới dòng suối trong veo. Hình ảnh chú hiện lên với bộ đồ nâu tuyệt đẹp, với cái bờm dài được chải chuốt ra dáng một nhà vô địch… 
Bài 2. Em hãy viết một đoạn văn giới thiệu về tổ của em.

Thứ sáu ngày 3 tháng 4 năm 2020
Bài 1. Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:
5 dam 7 m = …... m                     87 m = …. dam ….. m
6 m 8 cm = …… m                      409 m = …...m…..cm
125m x 6 = ........... dam               4m 7cm = ........... cm
9dam 5m = 950 ............                809cm = ...........m ...........cm
Bài 2: Điền dấu <; >; =
100 phút ……… 1 giờ 30 phút
990 g ……… 1kg
2m 2cm ……… 202cm
2km ……….1km + 1000m
Bài 3: Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào?


Bài 4: Hình bên có bao nhiêu góc vuông, góc không vuông
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a) 3gid 5 phat

b) 4 gids 15 pht

¢) 7 gi.20 phut

d) 9 gis kém 15 pht
e) 10 gid kém 10 phat
g) 12 gio kém 5 phat
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